VII. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC CHI TIẾT NHÁNH 1: BÉ VÀ CÁC BẠN
Thực hiện 1 tuần: Từ 08/9/2025-12/9/2025
Người thực hiện: Nguyễn Thị Hà Ly
Thứ 2 ngày 08 tháng 09 năm 2025
	PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
Đề tài: Sắp xếp theo quy tắc (ABBA)
                                                                              
I. Mục đích – yêu cầu:
 - Trẻ hiểu cách sắp xếp của 2 loại đối tượng lặp đi, lặp lại nhiều lần theo một trình tự nhất định gọi là sắp xếp theo quy tắc.
- Trẻ có kĩ năng sắp xếp được theo quy tắc của 2 đối tượng, rèn kĩ năng quan sát, ghi nhớ, nói rõ ràng cách sắp xếp của quy tắc.
- Trẻ hứng thú tham gia các hoạt động.
II. Chuẩn bị: 
- Mỗi trẻ 1 rổ đồ dùng (bên trong có: 10 bông hoa đỏ,10 hoa vàng,
 dây, và 1 tấm bìa.
- Góc bán hàng có các mặt hàng sắp xếp thep quy tắc 2 đối tượng.
- Bảng gài có các dồ vật sắp xếp quy tác ABBA chưa chuẩn để trẻ sửa
- Khung tranh và các bông hoa xanh vàng để trẻ chơi trò chơi
III. Hoạt động:
HĐ1: Ôn cách sắp xếp theo quy tắc của 2 đối tượng
-Cho trẻ thăm quan góc bán hàng.
-Quan sát xem hàng được sắp xếp theo quy tắc gì?
-Cho trẻ nhắc lại sắp xếp theo quy tắc của 2 đối tượng. 
-Cho trẻ sắp xếp các đồ dùng xếp sai
HĐ2: Dạy trẻ sắp xếp theo quy tắc ABBA
-Cho trẻ lấy rổ về chỗ ngồi, hỏi trẻ trong rổ có gì?
-Cô cũng có các loại hoa lá như các con. Các con chú ý quan sát xem cô sắp xếp các loại hoa, lá này như thế nào  nhé!
 * Sắp xếp theo mẫu của cô:
 + Lần 1:
 1 hoa đỏ  - 2 hoa vàng -1 hoa đỏ lặp lại 1 hoa đỏ  - 2 hoa vàng -1 hoa đỏ . Bạn nào nhận xét về cách sắp xếp này?
Các con cùng đọc cách sắp xếp trên bảng của cô 1 hoa đỏ  - 2 hoa vàng -1 hoa đỏ là cách sắp xếp lặp đi lặp lại theo một trình tự nhất định của 2 loại hình tròn gọi là cách sắp xếp theo quy tắc ABBA
-Các con cùng sắp xếp giống như trên nào. Cô bao quát hướng dẫn trẻ.
-Cho trẻ nhắc lại quy tắc sắp xếp.
 - Cho trẻ giới thiêu cách xếp của mình.
* Cô cho trẻ lấy trong rổ bông hoa và lá, dây tự xâu hoa lá theo cách sắp xếp vừa học
- Cô bao quát trẻ và nhận xét đánh giá
HĐ3:. Trò chơi luyện tập.
 *Trò chơi 1. Ai thông minh hơn.
-Các con hãy quan sát kỹ quy tắc sắp xếp và tìm, giơ cao, đọc to loại con vật  còn thiếu nhé.
Trẻ quan sát
Dãy  1:
	1 vở
	2 bút
	1vở
	2 bút
	 
	1vở


Dãy 2:
	1 lá
	 2 hoa
	1 lá
	2 hoa
	1 lá
	


 *TC2: Ai nhanh hơn: Tranh trí khung tranh
-Cô cho trẻ cất đồ dùng và về đứng thành đội hình 2 hàng dọc
-Cô giới thiệu cách chơi: 2 đội chơi sẽ lần lượt từng bạn chạy trong đường hẹp đến khung tranh - nhặt hình tròn xanh, vàng sắp xếp theo quy tắc vừa để tạo 1 khung tranh đẹp( mỗi bạn lên chơi được 1 lần thực hiện thao tác).Và để thêm cơ hội chiến thắng cho cả 2 đội thì cô cho phép bạn sau được sửa sai cho bạn trước nếu bạn trước sai.
Thời gian chơi là một bản nhạc. Đội nào sếp đúng thì đội đó chiến thắng.
-Cô cho trẻ đọc kiểm tra kết quả.
IV.Đánh giá cuối ngày:












Thứ 3 ngày 9 tháng 9 năm 2025
	PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
Đề tài: Bò bằng bàn tay, bàn chân
TCVĐ: Chồng nụ chồng hoa
I. Mục đích- yêu cầu.
- Trẻ biết tên vận động, biết cách bò bằng 2 bàn tay và 2 bàn chân.
- Trẻ biết phối hợp chân tay nhịp nhàng , dùng bàn tay bàn chân và kết hợp tay nọ chân kia để bò về đích. Chơi trò chơi đúng luật. Qua đó phát triển các tố chất vận động.
- Trẻ hứng thú, tích cực hoạt động.
II. Chuẩn bị:
- Vạch xuất phát, mô hình trường lớp mầm non, xắc xô
 - Sân tập rộng rãi.
III. Hoạt động.
 HĐ1: Khởi động: 
-Trẻ đi các kiểu đi theo đội hình vòng tròn, về 3 hàng ngang tập bài tập phát triển chung.
HĐ2: Trọng động
+ BTPTC:
- Tay: Đưa tay ra phía trước, phía sau 
- Bụng: Đứng cúi về trước 
- Chân: Khuỵu gối 
- Bật: Bật tại chỗ
+ Trẻ tập 2 lần x 8 nhịp .
- ĐTNM: bụng tập 2l x 8n
+VĐCB: Bò cao.
- Cô giới thiệu vận động.
- Cô mời 1 trẻ lên tập theo khả năng.
- Trò chuyện về cách thực hiện vận động. 
+ Cô tập mẫu lần 1, tập lần 2 kết hợp phân tích: 
- TTCB: Cúi khom người chống hai bàn tay xuống sàn, cánh tay thẳng, hai chân thẳng 2 bàn chân chạm đất, người nhổm cao mắt nhìn về phía trước; Khi có hiệu lệnh bò bằng tay nọ chân kia tiến về phía trước. Đến đích đứng dậy về cuối hàng.
- Cho 2 trẻ nhanh nhẹn lên tập lại. Cả lớp nhận xét.
- Lần lượt 2 trẻ lên tập bò cao về phía ngôi trường
- Cô chú ý sửa sai, động viên trẻ thực hiện.
- Cô cho trẻ thi đua lần lượt 2 trẻ 
- Hỏi lại tên vận động.
- Tập lại 1 lần .
+TCVĐ: Chồng nụ chồng hoa
- Cô giới thiệu trò chơi, cách chơi:  cho 2 bạn ngồi chồng các bạn còn lại nhẩy qua
- Cô cho trẻ chơi 2 lần 3 lần.
HĐ 3: Hồi tĩnh
- Cô và trẻ đi lại nhẹ nhàng xung quanh sân tập.
IV.Đánh giá cuối ngày:














Thứ 4 ngày 10 tháng 9 năm 2025
	PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
Khám phá đồ chơi trong lớp
I. Mục đích yêu cầu
- Trẻ biết tên gọi,đặc điểm, công dụng và cách sử dụngvà của một số đồ chơi trong lớp như: gạch, lắp ghép, thảm cỏ, bộ nấu ăn, rau, củ, quả, ô tô, con vật...
- Rèn kĩ năng quan sát, ghi nhớ cho trẻ. Rèn cho trẻ kĩ năngsắp xếp đồ chơi gọn gàng, đúng nơi quy định.
- Trẻ hứng thú, tích cực tham gia hoạt động.Trẻ biết chơi đoàn kết, chia sẻ đồ chơi cùng bạn, không tranh giành đồ chơi, biết giữ gìn đồ chơi.
II. chuẩn bị
- Hộp quà.
- Nhạc bài hát: Trường chúng cháu là trường mầm non, 
III. Hoạt động
* Hoạt động 1: Ổn định tổ chức,gây hứng thú.
- Cô và trẻ cùng hát bài hát “ Trường chúng cháu là trường mầm non”
- Trò chuyện về nội dung bài hát:
+ Các con vừa hát bài hát gì?
+ Đến lớp các con được làm những gì?
+Trong lớp các con có thể chơi những gì?
- Khi đến lớp các con được học  tập, được chơi cùng bạn với rất nhiều đồ chơi, trong khi chơi thì các con sẽ chơi thế nào?Các con hãy cùng nhau chơi và thật vui, đoàn kết !
* Hoạt động 2:Trò chuyện về đồ chơi trong lớp.
=>Cô sẽ tặng cho mỗi đội 1 chiếc hộp kỳ diệu các con hãy về nhóm và khám phá xem trong hộp có những gì?
- Trẻ về 3 nhóm khám phá các món quà trong hộp, cùng nhau trò chuyện về các món quà đó.
- Cô đi đến các nhóm trò chuyện cùng trẻ.
=> Các con đã được cùng nhau khám phá chiếc hộp kỳ diệu, bây giờ 3 nhóm hãy chia sẻ về những món quà trong hộp nhé!
- Mời một bạn đại diện nhóm trình bày về món quà của nhóm mình.
+ Nhóm đồ chơi xây dựng.
+ Nhóm đồ chơi nấu ăn.
+ Nhóm đồ chơi bán hàng.
=> Cô hệ thống kiến thức của từng nhóm đồ chơi về tên gọi, đặc điểm công dụng và cách sử dụng. Giáo dục trẻ : Những đồ chơi của lớp mình rất đẹp phải không nào, để đồ chơi luôn sạch, đẹp các con nhớ giữ gìn, không tranh giành, không ném đồ chơi, khi chơi xong nhớ cất gọn gàng, đúng chỗ quy định.
* Hoạt động 3: Cho trẻ chơi với đồ chơi
- Các con có muốn được chơi cùng với những đồ chơi này không?
- Khi chơi ở các góc chơi con sẽ chơi thế nào?
=> Khi chơi các con hãy chơi chơi đoàn kết, chia sẻ đồ chơi cùng bạn, không tranh giành, ném đồ chơi, biết giữ gìn đồ chơi. Như vậy trò chơi sẽ rất vui!
- Cho trẻ về 3 nhóm chơi.
=> Cô đi đến trò chuyện với các nhóm:
- Con đang chơi ở góc chơi nào, có những đồ chơi gì?
- Con đã làm được gì ở góc chơi?
- Sau khi được chơi với các đồ chơi các con cảm thấy thế nào?
- Mỗi khi chơi xong các con sẽ làm gì ?
=> Khi chơi xong các con phải cất gọn gàng, đúng nơi quy định. Bây giờ các con sẽ thi đua xem nhóm nào cất đồ chơi gọn gàng, đúng nơi quy định và nhanh nhất sẽ được tặng một món đồ chơi.
- Cho trẻ cất đồ chơi.
* Nhận xét – khen trẻ - kết thúc hoạt động.
IV. Đánh giá cuối ngày















Thứ 5 ngày 11 tháng 9 năm 2025
	PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
Dạy trẻ đọc thơ:  Tình bạn – Tác giả: Trần Thị Hương         
LH- Sel: Tôn trọng bạn bè, biết  nói lời cảm ơn               
I. Mục đích- yêu cầu:
- Trẻ  thuộc lời bài  thơ, nhớ tên bài thơ, tên tác giả, hiểu nội dung bài thơ.
- Trẻ đọc thơ to, rõ dàng, đọc thuộc lời bài thơ.
- Trẻ hứng thú tích cực tham gia vào các hoạt động
II. Chuẩn bị:
-Tranh minh họa bài thơ trên máy vi tính, 
III. Hoạt động:
* Hoạt động 1: Ổn định tổ chức
- Cô và trẻ cùng hát bài: Vui đến trường
- Khi đến trường con cảm thấy như thế nào?
- Tại sao con lại vui?
- Đúng rồi các bạn tới trường tới lớp chúng mình được học và vui chơi cùng các bạn vì vậy các con phải chơi đoàn kết, biết quan tâm giúp đỡ lẫn nhau.
- Có một bài thơ rất hay nói về tình cảm của các bạn dành cho nhau khi bạn bị ốm. Cô đố chúng mình biết đó là bài thơ gì?
*Hoạt động 2: Dạy trẻ đọc thuộc thơ: Tình bạn - Tác giả: Trần Thị Hương              
- Cô giới thiệu tên bài thơ và tên tác giả.
- Cô đọc lần1 + cử chỉ điệu bộ
- Cô nói nội dung của bài thơ: Bài thơ "Tình bạn" do nhà thơ Trần Thị Hương sáng tác nói về tình bạn giữa: Thỏ Nâu với Hươu, Gấu, Mèo, Nai. Khi thấy bạn Thỏ Nâu bị ốm các bạn đã rủ nhau đi thăm bạn, mỗi bạn mua một thứ vừa mát vừa bổ cho bạn Thỏ và mong muốn cho bạn nhanh khỏi bệnh để còn đi học.
- Phân tích từ mới - khó: 
- "Thanh" Theo các con hiểu “Thanh” là như thế nào? => "Thanh" tức là khế vừa ngọt vừa giòn ăn rất ngon, mát rất tốt cho cơ thể.
- Theo các con "Kết đoàn" có nghĩa như thế nào? => Kết đoàn là các bạn yêu thương, gắn bó, quan tâm giúp đỡ lẫn nhau.
- Cô đọc lần 2 kết hợp  tranh minh họa trên máy vi tính.
- Cô cho trẻ đọc 2-3 lần.
- Thi đua tổ, nhóm, cá nhân.
( Cô có thể cho trẻ đọc thơ nối tiếp nhau theo từng tổ)
- Cả lớp đọc lại 1 lần.
- Cô và trẻ chơi trò chơi “ đôi bạn: trẻ nắm tay nhau, bắt tay nhau….”
*Hoạt động 2: Đàm thoại
- Các con vừa đọc bào thơ gì?
- Ai sáng tác?
- Bài thơ nói về tình bạn giữa ai với ai?
- Bạn nào đã phát hiện ra bạn Thỏ nâu bị ốm?
- Bạn Gấu đã nói gì với các bạn?
- Bạn Gấu đã mua gì thăm bạn?
- Còn Mèo, Hươu, Nai thì mua gì?
- Các bạn mong muốn cho Thỏ điều gì?
- Giọng điệu khi đọc bài thơ như thế nào?
- Khi chơi với các bạn thì các con phải như thế nào?
- Khi bạn bị ốm các con phải làm gì?
*Liên hệ SEL: Vậy qua bài thơ các con học được điều gì?
 GD trẻ: Cô thấy lớp mình ai cũng biết tôn trọng bạn bè, biết yêu thương và quan tâm đến bạn. Và chúng mình cùng thể hiện tình bạn đẹp của chúng ta qua việc biết quan tâm, giúp đỡ bạn, nhất là khi bạn bị ốm nhé.
 -Vậy các con khi mình ốm hoặc mình gặp khó khăn mà được các bạn quan tâm, gúp đỡ chúng mình phải làm gì?
- Chúng mình phải biết nói lời cảm ơn khi nhận được sự quan tâm , tôn trọng của người khác
- Cùng nhau nói lên lời cảm ơn tới các bạn nào?
=> GD trẻ: Cô thấy lớp mình ai cũng biết yêu thương và quan tâm đến bạn. Và chúng mình cùng thể hiện tình bạn đẹp của chúng ta qua việc biết quan tâm, giúp đỡ bạn, nhất là khi bạn bị ốm nhé.
- Kết thúc hoạt động.
IV. Đánh giá cuối ngày:












Thứ 6 ngày 12 tháng 9 năm 2025
	PHÁT TRIỂN THẨM MỸ
Hát vỗ tay TTTN: “Trường chúng cháu là trường mầm non”
- Nghe hát: Ngày đầu tiên đi học.
- Trò chơi: Ai nhanh nhất.
1. Mục đích yêu cầu:
- Trẻ nhớ tên bài hát, tác giả, biết vỗ tay theo nhịp bài hát “Trường chúng cháu là trường mầm non”
- Rèn kỹ năng vỗ tay theo nhịp,  nghe trọn vẹn bài hát và biết hưởng ứng cùng cô.
- Giáo dục trẻ có ý thức học tập, biết yêu quý trường mầm non.
2. Chuẩn bị:
- Nhạc bài hát: Trường chúng cháu là trường mầm non, Ngày đầu tiên đi học
3. Hoạt động
* Hoạt động 1: Dạy VTTN: Trường chúng cháu là trường mầm non.
- Cô mở đoạn nhạc cho trẻ đoán tên bài hát.
- Cô giới thiệu tên bài hát: Trường chúng cháu là trường mầm non của tác giả Phạm Tuyên.
- Cô và trẻ cùng hát 2 lần.
- Để bài hát hay hơn sinh động hơn cô sẽ cho các con hát và vỗ tay theo TTC bài hát: Trường chúng cháu là trường mầm non. Các con có biết vỗ tay theo TTC là vỗ như thế nào không?
- Cô làm mẫu 2 lần:
+ Lần 1: Cô làm mẫu không giải thích.
+ Lần 2 : Cô làm mẫu kết hợp giải thích: Vổ tay theo TTC là vỗ tay 3 tiếng rồi nghỉ một nhịp và vỗ tay vào câu hát đầu tiên của bài hát, tiếp tục vỗ 3 tiếng lại nghỉ cho đến  hết bài, bắt đầu vổ vào từ đầu tiên:
- Cô và trẻ cùng hát và VĐ theo bài hát.
- Cho trẻ hát và VĐ dưới nhiều hình thức tổ, nhóm, cá nhân.
- Cô động viên khuyến khích trẻ hát. Cô sữa sai cho trẻ.
* Hoạt động 2: Nghe hát: “ Ngày đầu tiên đi học ”
- Cô giới thiệu tên bài hát, tên tác giả: Nguyễn Ngọc Thiện
- Cô hát cho trẻ nghe: L1: Hát diễn cảm
- Hỏi trẻ lại tên bài hát, tác giả, giới thiệu nội dung bài hát.
                                    L2: Hát kết hợp minh hoạ.                                
* Hoạt động 3: Ai nhanh nhất
- Cô giới thiệu tên trò chơi
- Trẻ nhắc lại luật chơi, cách chơi.
- Cô giới thiệu cách chơi. Cô xếp 4-5 cái vòng cho trẻ vừa đi vừa hát khi nghe hiệu lệnh của cô thì nhảy vào vòng. Luật chơi nếu bạn nào nhảy vào sau hoặc chưa nhảy vào vòng thì sẽ thua cuộc sẽ nhảy lò cò quanh lớp.
- Cho trẻ chơi 3 - 4 lần.
- Cho trẻ hát và vổ tay theo nhịp  lại 1 lần bài hát: Trường chúng cháu là trường mầm non.
IV. Đánh giá cuối ngày
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